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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần 


: AN TOÀN LAO ĐỘNG

2. Mã môn học 
: 3103041002
3. Số tín chỉ 
: 2 (2,0,4)
4. Trình độ 
: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian:  

· Lên lớp
: 30 tiết 

· Thực tập phòng thí nghiệm:  0 tiết 
· Thực hành
:  0 tiết 
· Tự học 
: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Không



7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm được một số kỹ thuật an toàn để áp dụng trong thực tế nhằm tránh tai nạn lao động.

8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

Học những vấn đề chung về an toàn lao động, an toàn một số máy thiết bị cơ khí, an toàn điện, an toàn trong lắp đặt và vận hành hệ thống nhiệt lạnh, phòng chống cháy nổ. 
9. Nhiệm vụ của sinh viên: 


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 75% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên


10. Tài liệu học tập: 

· Sách,  giáo trình chính:
[1]. Giáo trình môn học An Toàn Lao Động, Trường  CĐ KT Lý Tự Trọng Tp.HCM.  

· Tài liệu tham khảo:

[1]. Thương binh lao động XH hướng dẫn - TÀI LIỆU TẬP HUẤN BHCĐ 

[2]. Bộ Giáo Dục - KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN 

[3]. Bộ Giáo Dục -KỸ THUẬT AN TOÀN  CÁC MÁY, THIẾT BỊ

[4]. KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

[5]. Phòng quản lý Khoa học – KHOA HỌC KỸ THUẬT BHLĐ 

[6]. Tài liệu tập huấn an toàn lao động và vệ sinh lao động của Bộ Y Tế.

[7]. PGS.TS. Nguyễn Thế Đạt. GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG

[8]. Ths. Trần Văn Lịch. GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH.  

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

· Dự lớp: lý thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận:

· Báo cáo thực hành

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu  của giảng viên

12. Thang điểm thi:   Theo quy chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	Nội dung chương trình
	Số
Tiết
	Phân bổ thời gian 
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	thực hành thí nghiệm
	Tự học
	

	1
	Chương 1. Một số vấn đề cơ bản trong công tác bảo hộ lao động ở Việt Nam
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2. Nguyên lý kỹ thuật an toàn
	4
	4
	
	8
	

	3
	Chương 3. An toàn điện.
	6
	6
	
	12
	

	4
	Chương 4. An toàn hệ thống lạnh
	6
	6
	
	12
	

	5
	Chương 5. An toàn lò hơi
	6
	6
	
	12
	

	6
	Chương 6. Phòng chống cháy nổ.
	4
	4
	
	8
	

	7
	Chương 7. Kỹ thuật vệ sinh lao động 
	2
	2
	
	4
	

	Tổng số
	30
	30
	
	60
	


Chương 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG CÔNG TÁC
BẢO HỘ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

1.1  Một số khái niệm cơ bản về công tác bảo hộ lao động.

1.2  Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác bảo hộ lao động ở Việt Nam.

1.3  Phân loại tai nạn lao động.

1.4  Phân tích điều kiện lao động.
Chương 2
NGUYÊN LÝ KỸ THUẬT AN TOÀN

2.1  Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất công nghiệp.

2.2  Các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động.
Chương 3 

AN TOÀN ĐIỆN

3.1  Khái niệm cơ bản về điện.

3.2  Nguyên nhân gây ra tai nạn điện.

3.3  Các phương pháp đề phòng tai nạn điện.

3.4  Cấp cứu người bị tai nạn điện.
Chương 4 

AN TOÀN HỆ THỐNG LẠNH

4.1  Khái niệm chung.

4.2  An toàn thiết bị áp lực. 

4.3  An toàn trong lắp đặt, vận hành và sửa chữa.

4.4  Môi chất lạnh trong kỹ thuất an toàn. 
Chương 5
AN TOÀN LÒ HƠI

5.1  Khái niệm chung về lò hơi.

5.2  Nguyên nhân gây ra sự cố lò hơi.

5.3  Biện pháp phòng ngừa sự cố lò hơi.

5.4  Bảo vệ môi trường các thiết bị lò hơi.
Chương 6 

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

6.1  Một số vấn đề chung về cháy nổ.

6.2  Nguyên nhân gây ra cháy nổ.

6.3  Các phương pháp phòng ngừa cháy nổ.
Chương 7
KỸ THUẬT VỆ SINH LAO ĐỘNG

7.1  Những vấn đề chung . 

7.2  Vi khí hậu trong sản xuất. 

7.3  Tiếng ồn và rung động trong sản xuất. 

7.4  Phòng chống bụi trong sản xuất. 

7.5  Chiếu sáng trong sản xuất. 

14. Phê duyệt: 

                                                                        Ngày.…tháng.…năm 2015
TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
        Tổ Bộ môn

     (Ký và ghi rõ họ tên)




 (Ký và ghi rõ họ tên)

Chương trình CĐ chuyên nghiệp, ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt_chuyên ngành Điện lạnh     3

